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1 30176002003 BÙI THỊ HẢI THU Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 6/10/1976 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 28/8/2017 X

Hiệu 
trưởng

2 37171001840 LÊ THỊ TUYẾT LAN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 8/12/1971 Kinh 12/12 Trung cấp
Giáo dục 
Tiểu học 1/9/2024 X

Phó 
hiệu 
trưởng

3 22187013465 ĐỖ THỊ HIỀN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 26/4/1987 Kinh 12/12 Đại học

Kế toán 
doanh 
nghiệp 5/6/2024 X

Tài 
chính – 
Kế toán

4 22177008843 NGUYỄN NGỌC ÁNH Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 12/10/1977 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 28/3/2000 X

Giáo 
viên

5 22178008787 VÕ THỊ HỒNG PHƯƠNG Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 7/8/1978 Kinh 12/12 Đại học
Sư phạm 
Tiếng Anh 14/9/1999 X

Giáo 
viên

6 22179000880 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 19/12/1979 Kinh 12/12 Đại học
Sư phạm 
Âm nhạc 1/12/2006 X

Giáo 
viên

7 22179010174 ĐỖ THỊ THU HƯỜNG Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 19/5/1979 Kinh 12/12 Đại học
Sư phạm 
Tiếng Anh 1/8/2009

Giáo 
viên

8 22179010215 NGUYỄN MINH PHƯỢNG Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 22/11/1979 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/10/1999 X

Giáo 
viên

9 22180000952 NGUYỄN THỊ SEN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 14/6/1980 Kinh 12/12 Đại học
Mỹ thuật 
tạo hình 5/8/2008 X

Giáo 
viên

10 22180011163 NGUYỄN THANH HƯƠNG Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 21/7/1980 Kinh 12/12 Đại học

Sư phạm 
giáo dục 
nghề 
nghiệp 2/11/2004 X

Giáo 
viên

11 22183010235 NGUYỄN THỊ TÂM Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 1/3/1983 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/4/2012 X

Giáo 
viên

12 22184010563 TRẦN THỊ THANH XUÂN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 25/9/1984 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/8/2009 X

Giáo 
viên
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13 22186005975 LÊ THỊ KIM LƯƠNG Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 4/5/1986 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/8/2011 X

Giáo 
viên

14 22186006217 LƯƠNG THANH NGA Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 23/1/1986 Kinh 12/12 Đại học
Thể dục 
thể thao 1/8/2015 X

Giáo 
viên

15 22187010745 NGÔ THỊ HỒNG THOAN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 15/10/1987 Kinh 12/12 Đại học
Sư phạm 
Âm nhạc 1/4/2012 X

Giáo 
viên

16 22189000729 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 2/1/1989 Kinh 12/12 Đại học

Thư viện - 
Thiết bị 
trường học 1/4/2012 X

Nhân 
viên

17 22189001552 VŨ THỊ THU HUYỀN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 27/2/1989 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
học 1/3/2020 X

Giáo 
viên

18 22189005549 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 15/8/1989 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/4/2012 X

Giáo 
viên

19 22193012055 TRẦN KIM SANG Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 27/2/1993 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/3/2020 X

Giáo 
viên

20 22194010987 TRẦN THỊ QUYÊN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 2/1/1994 Kinh 12/12 Đại học
Giáo viên 
Tiểu học 20/8/2018 X

Giáo 
viên

21 22195001309 DỊCH TIỂU HOÀNG ANH Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 24/5/1995 Hoa 12/12 Đại học
Giáo dục 
học 1/3/2020 X

Giáo 
viên

22 22197001107 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 17/10/1997 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/3/2020

Giáo 
viên

23 30182002782 NGUYỄN THỊ DƯƠNG Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 25/9/1982 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 
thông tin 10/4/2009 X

Giáo 
viên

24 30196003097 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 29/8/1996 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/3/2020 X

Giáo 
viên

25 34186016035 PHẠM THỊ NGOÃN Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - Đông Triều Nữ 18/2/1986 Kinh 12/12 Đại học
Giáo dục 
Tiểu học 1/12/2021 X

Giáo 
viên
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